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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Cái 1

2 Máy siêu âm tổng quát Cái 1

3 Máy phân tích sinh hóa tự động Cái 1

4 Máy bơm tiêm điện Cái 1

5 Máy truyền dịch Cái 1

6 Máy đo điện tim Cái 1

7 Bàn tiểu phẩu Inox (2m x 0,6m) Cái 1

8 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Cái 2

9 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ 1

10 Bộ đặt nội khí quản Bộ 1

11 Bộ dụng cụ thụt tháo Bộ 1

12 Túi cấp cứu Cái 2

13 Cọc treo dịch truyền inox Cái 10

14 Túi chườm nóng lạnh Cái 5

15 Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Cái 1

16 Tủ đựng thuốc cấp cứu Cái 2

17 Tủ bảo quản thuốc Cái 5

18 Khay quả đậu 825ml thép không gỉ Cái 5

19 Khay quả đậu 475ml thép không gỉ Cái 5

20 Kẹp phẫu tích không mấu Cái 5

21 Kẹp Korcher có mấu và khóa hãm Cái 5

22 Kéo thẳng, nhọn Cái 2

23 Cán dao số 4 Cái 10

24 Lưỡi dao mổ số 21 - hộp 5 lưỡi Cái 10

25 Dao mổ bằng điện Cái 1

26 Bóp Bóng người lớn Cái 1

27 Cân đo sức khoẻ Cái 1

28 Đèn Hồng Ngoại Chân Cao Cái 1

29 Đèn Khám Tai- Mũi- Họng Cái 1

30 Đồng Hồ oxy Cái 2

31 Giường bệnh 2 tay quay Cái 2

32 Máy điện châm 6 đầu Cái 1

33 Máy đo dường huyết Cái 1

34 Máy Đo Huyết Áp Điện Tử Cái 1

35 Máy đo nhiệt độ bấm trán Cái 4

36 Máy đo phân áp Oxy (SPO2) Cái 2

37 Máy đo thân nhiệt hồng ngoại Cái 1
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38 Máy hấp diệt trùng Cái 1

39 Máy Hút Đàm Nhớt 02 Bình Cái 1

40 Máy hủy kim Cái 1

41 Máy ly tâm máu Cái 1

42 Máy phun khí dung Cái 1

43 Máy phun thuốc phòng dịch Cái 2

44 Máy sinh hoá nước tiểu Cái 1

45 Máy tạo Oxy Cái 1

46 Nồi hấp khô dụng cụ y tế đứng Cái 1

47 Tủ lạnh lưu mẫu máu, bảo quản thuốc Cái 1

48 Tủ lạnh lưu mẫu thức ăn Cái 1

49 Xe đẩy 40x60 inox Cái 2

50 Xe đẩy băng ca liền Inox Cái 1

51 Máy xét nghiệm Ion đồ Cái 1


